
BIỂU TỔNG HỢP
Định hướng phát triển đàn gia súc, giá trị sản phẩm chăn nuôi trên địa bàn huyện Tam Đường năm 2025

TT Chỉ tiêu Đơn vị
tính KH 2025

Chia ra các xã, thị trấn

Ghi chúNùng
Nàng

Thèn
Sin

Tả
Lèng

Giang
Ma

Hồ
Thầu

Thị
trấn

Bình
Lư

Sơn
Bình Bản Bo Nà Tăm Khun

Há
Bản

Hon
Bản

Giang

1 Tốc độ tăng trưởng
đàn gia súc % 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1

2 Tổng đàn gia súc Con 41.500 2.559 2.004 3.618 3.787 3.538 3.063 5.816 1.116 2.805 2.038 2.614 1.661 6.881

- Đàn trâu Con 7.150 751 372 847 734 540 399 680 254 665 755 526 403 224

- Đàn bò Con 250 5 9 11 20 - - 59 38 - 23 8 - 77

- Đàn lợn Con 34.100 1.803 1.623 2.760 3.033 2.998 2.664 5.077 824 2.140 1.260 2.080 1.258 6.580

3 Thịt hơi các loại tấn 2.980 200 100 270 288 280 213 400 87 210 168 192 127 444

- Trong đó: Thịt lợn tấn 1.880 100 60 151 177 191 146 275 48 118 71 115 71 356
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